
PHỤ LỤC 4 

Danh sách cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống được kiểm tra năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-SYT ngày     tháng 12 năm 2021 của Sở Y tế) 

 

 I. TẾT NGUYÊN ĐÁN 

TT 
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 

LOẠI HÌNH GHI 

CHÚ 

1 

Chi nhánh Công ty CP EB Hải Phòng 

tại Quảng Ngãi (Tầng 1, Trung tâm 

thương mại và siêu thị Hùng Cường 

Big C) 

Đường Lý Thường Kiệt, phường Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 

  

2 Công ty TNHH Thanh Trọng 
Số 16 Trần Khánh Dư, tổ 17, phường 

Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 
 

3 
Công ty TNHH MTV TM và DV 

Thiên Ấn 

Số 110 đường Bùi Thị Xuân, phường 

Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 
 

4 
Cửa hàng Đại Việt Organic - Công ty 

TNHH MTV Đại Việt Garden 

Số 291 Phan Đình Phùng, phường Chánh 

Lộ, thành phố  Quảng Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 
 

5 
 Công ty TNHH Thương mại Tú 

Viên 

Số 110 Trần Hưng Đạo, phường Chánh 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 
 

6 
Công ty CP Bia Sài Gòn - Quảng 

Ngãi 
KCN Quảng Phú, thành phố  Quảng Ngãi Sản xuất Bia 

 

7 

Chi nhánh Công ty Cổ phần Thương 

mại Dịch vụ Cổng Vàng tại Quảng 

Ngãi - Nhà hàng KiChi KiChi 

Lô 1F - Shop 07, Trung tâm thương mại 

Big C GO Quảng Ngãi, đường Lý 

Thường Kiệt - P. Nghĩa Chánh, thành 

phố  Quảng Ngãi 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
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8 

Chi nhánh Trà sữa TOCO TOCO - 

Công ty TNHH Chăm sóc sức khỏe 

ZATAKA 

Kiosk 03, đường Lý Thường Kiệt, P. 

Nghĩa Chánh, thành phố  Quảng Ngãi 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

 

9 
Cửa hàng Lotterai tại Big C Quảng 

Ngãi 

Tầng trệt - Siêu thị Big C - 

 đường Lý Thường Kiệt,  

phường Nghĩa Chánh, thành phố  Quảng 

Ngãi  

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

 

10 
Cửa hàng KFC Big C Quảng Ngãi - 

Quảng Ngãi 

Shop 06/GF - Trung tâm thương mại  Big 

C Quảng Ngãi - đường Lý Thường Kiệt - 

P. Nghĩa Chánh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

 

11 Công ty Cổ phần nhà hàng Pha Đin 
32 Tô Hiến Thành, P. Trần Phú, thành 

phố Quảng Ngãi 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
 

12 
Công ty TNHH một thành viên 

Thương mại Dịch vụ Nguyên Hiền 

63/13 Trần Hưng Đạo,  

 P. Nguyễn Nghiêm, thành phố  Quảng 

Ngãi 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

 

13 
Xí nghiệp may Đông Thành I - Công 

ty CP may Đông Thành 

32 Lê Văn Sĩ , phường Trần Phú, thành 

phố  Quảng Ngãi 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
 

14 

Chi nhánh Công ty TNHH một thành 

viên sản xuất, thương mại và xuất 

nhập khẩu Kim Nguyên 

33 Võ Thị Sáu, phường Chánh Lộ, thành 

phố  Quảng Ngãi 

Sản xuất trà khô, trà 

nước 

 

15 
Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai 

Vusa - Pura 

Thôn Mỹ Lai, xã Tịnh Khê, thành phố  

Quảng Ngãi 

Sản xuất Nước uống 

đóng chai 
 

16 Hộ kinh doanh Ngô Văn Liện  
Thôn Mỹ Lai, xã Tịnh Khê, thành phố  

Quảng Ngãi 

Sản xuất Nước uống 

đóng chai 
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17 Phạm Văn Nở  
An Vĩnh, Tịnh Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi 

Sản xuất thủy sản 

khô 

 

18 Phạm Thị Việt 
An Vĩnh, Tịnh Kỳ, thành phố Quảng 

Ngãi 
Sản xuất nước mắm 

 

19 
CHI CHI FOOD - Công ty TNHH 

Thương mại Vận tải Nam Việt 

Số 565 Nguyễn Văn Linh, phường 

Trương Quang Trong, thành phố Quảng 

Ngãi 

Kinh doanh 

 

20 
Cơ sở Sơn chả cối đá, nem chợ 

Huyện 

05 Đặng Thùy Trâm, Phường Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi 

Sản xuất, kinh 

doanh nem, chả 
 

21 Bò khô Anh Thu 
301/35 Phan Bội Châu, Phường Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi 
Sản xuất thịt bò khô 

 

22 Anh Việt 
717 Quang Trung, Phường Nghĩa Chánh, 

thành phố Quảng Ngãi 
Sản xuất thịt bò khô 

 

23 
Cty TNHH Nông nghiệp Công 

nghệ Cao QNASAFE 

Xứ Đồng Đùi xã Thông, Thế Bình, Nghĩa 

Hiệp, Tư Nghĩa   
Rau các loại 

 

24 
Công ty CP Đầu tư TM DV Thi Phổ 

Center 
Phước Thịnh, Đức Thạnh, Mộ Đức 

Kinh doanh thực 

phẩm 
 

25 Hợp tác xã Măng tây Đức Thạnh Đức Thạnh, Mộ Đức Măng tây  

26 
Hợp tác xã sản xuất rau truyền 

thống An Mô 
Đức Lợi, Mộ Đức Rau cải ngọt 

 

27 
Cơ sở sản xuất chế biến mắm Thúy 

Tãi 
Kỳ Tân, Đức Lợi, Mộ Đức Sản xuất nước mắm 
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II. THÁNG HÀNH ĐỘNG 

TT 
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 

LOẠI HÌNH GHI 

CHÚ 

1 
Công ty TNHH MTV Hoàng Kim 

Hoàng 

1005 Quang Trung, tổ 15, phường Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 

  

2 
Công ty CP TM DV và Đầu tư Bình 

An 

301B Phan Đình Phùng, phường Chánh 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 

 

3 
Chi nhánh Công ty TNHH MTV 

Nông trại An Phú tại Quảng Ngãi 

Số 20 Hùng Vương, phường Nguyễn 

Nghiêm, thành phố  Quảng Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 

 

4 Doanh nghiệp tư nhân Minh Vũ 
số 10 Trần Kiên, phường Nghĩa Chánh, 

thành phố   Quảng Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 

 

5 
Công ty Cổ phần Thương mại Tổng 

hợp Quảng Ngãi 

số 451 Quang Trung, phường Nguyễn 

Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi 

Địa chỉ cơ sở kinh doanh: Kho ga Trần 

Phú, Tổ 16, phường Trần Phú, thành phố 

Quảng Ngãi. 

Kinh doanh thực 

phẩm 

 

6 
Công ty TNHH thương mại Thiên 

Long 

Địa chỉ trụ sở: 140 Trần Hưng Đạo, 

phường Chánh Lộ, thành phố   Quảng 

Ngãi.                           Địa chỉ kinh 

doanh: Số 22B Võ Quán, phường Nghĩa 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi. 

Kinh doanh thực 

phẩm 

 

7 

Nhà hàng Hoa Lư - Đặc sản Dê núi 

Ninh Bình - Cơ sở 3 - Công ty 

TNHH TM Liên Phú Hưng 

179 Phan Bội Châu, Phường Trần Phú, 

thành phố  Quảng Ngãi 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
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8 
Nhà hàng Phan Anh - Công ty 

TNHH MTV Kinh doanh Thái Trần 

62 CMT8 - tổ 6 - P. nghĩa Chánh, thành 

phố  Quảng Ngãi 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

 

9 
Cơm Niêu Hoa sữa - DNTN Cơm 

Niêu Hoa Sữa  

28 Nguyễn Khuyến, P. Trần Phú, thành 

phố  Quảng Ngãi 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
 

10 

Cơ sở sản xuất cốm rang, mứt bánh 

các loại, cá bống sông Trà, bò khô 

Xuân Nhạn 

253/3 Trần Hưng Đạo, Phường Trần Phú, 

thành phố  Quảng Ngãi 

Sản xuất cốm rang, 

cá bống rim, bò khô 

 

11 Lê Thanh Hường 
Tổ 10, Phường Quảng Phú, thành phố  

Quảng Ngãi   

Sản xuất: đường 

phèn, đường phổi 
 

12 Phạm Thị Túy Phượng  
Tổ 16, Phường Trần Phú, thành phố  

Quảng Ngãi   

Sản xuất: dừa dòn,   

mỡ động vật 
 

13 
Công ty TNHH chế biến và TM 

Thanh Trà 

Xóm Châu Hòa, Phước An, Bình 

Khương, Bình Sơn 
Sản xuất thực phẩm 

 

14 Nguyễn Đức Trà Mỹ Tân, Bình Chánh, Bình Sơn 
Sản xuất thủy sản 

khô 

 

15 Võ Văn Pháp Châu Thuận Biển, Bình Châu, Bình Sơn 
Sản xuất hàng khô 

thủy sản 
 

16 

Chi nhánh Tổng công ty Cổ phần Dệt 

may Hòa Thọ - Nhà máy may Hòa 

Thọ - Quảng Ngãi 

Đường số 6 - Lô C6 - KCN Tịnh Phong, 

Tịnh Phong, Sơn Tịnh 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

 

17 Công ty TNHH Thiên Phúc Thịnh 
 Đại An Đông 1, Hành Thuận, huyện 

Nghĩa Hành 

Sản xuất Nước đá 

viên 
 

18 Doanh nghiệp tư nhân sản xuất Quốc Đại An Đông, Hành Thuận,  Nghĩa Hành Sản xuất Nước đá  
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Thịnh viên 

19 

Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt 

Nam- Trang trại bò sữa Vinamilk 

Quảng Ngãi 

Phước Hòa, Đức Phú, Mộ Đức Chăn nuôi bò sữa 
 

20 Công ty TNHH Anh Hy Điền Chánh, Nghĩa Điền, Tư Nghĩa Sản xuất nha  

21 
Công ty TNHH May Vinatex Tư 

Nghĩa 

Lô A8 - Cụm Công nghiệp La Hà, TT La 

Hà, Tư Nghĩa 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
 

22 
Chi nhánh Công ty Ajinomoto VN 

tại Quảng Ngãi 
 Khối I, thị trấn La Hà, Tư Nghĩa 

Kinh doanh thực 

phẩm 
 

23 Trần Văn Kiều Điện An, Nghĩa Thương, Tư Nghĩa Sản xuất cà phê bột  

III. TẾT TRUNG THU 

TT 
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ 

LOẠI HÌNH GHI 

CHÚ 

1 
Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại 

Phú Quang. 

số 21-23 Trương Quang Giao, phường 

Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 

 

2 
Công ty TNHH TM và DV Thuận 

Thành Đạt 

Địa chỉ trụ sở chính: Số 23 đường 

Nguyễn Công Phương, phường Nghĩa 

Lộ, tp Quảng Ngãi 

Địa chỉ kinh doanh: Tổ 03, phường 

Nghĩa Lộ, thành phố  Quảng Ngãi 

Kho hàng Thuận Thành Đạt 2, số 236 

Trường Chinh, phường Nghĩa Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 
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3 Công ty TNHH MTV Huỳnh Thị Tri 
Số 66 đường Ngô Quyền, phường 

Nguyễn Nghiêm, thành phố Quảng Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 

 

4 Công ty TNHH SX TM Hoàn Mỹ 

Địa chỉ văn phòng: 213 Trần Hưng Đạo, 

phường Trần Phú, thành phố Quảng 

Ngãi. 

Địa chỉ kinh doanh: Kho hàng Hoàn Mỹ, 

Tổ 13, phường Quảng Phú, thành phố 

Quảng Ngãi 

Shop Mẹ và Bé 213 Trần Hưng Đạo, 

phường Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi 

Hoàn Mỹ Mart 1013 Quang Trung, 

phường Nghĩa Chánh, thành phố  Quảng 

Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 

 

5 Công ty TNHH Minh Chiểu 
Số 181, đường 30/4, phường Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 

 

6 
Công ty TNHH MTV TMDV Phước 

Sang 

Số 209 Phan Đình Phùng, phường Chánh 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi 

Địa chỉ kinh doanh: Số 359 Nguyễn 

Công Phương, phường Nghĩa Lộ, thành 

phố Quảng Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 

 

7 Công ty TNHH MTV TM Thủy Lê 
1069/40 Quang Trung, phường Nghĩa 

Chánh, thành phố Quảng Ngãi 

Kinh doanh thực 

phẩm 

 

8 

Chi nhánh Công ty cổ phần sản xuất 

thương mại và xuất nhập khẩu quốc 

tế P-CEL Mỹ Phát tại Quảng Ngãi. 

Số 138 An Dương Vương, tổ 13, phường 

Trần Phú, thành phố Quảng Ngãi  

Kinh doanh thực 

phẩm 

 

9 Công ty TNHH Một thành viên Seri Số 33 Lê Trung Đình, phường Nghĩa Sản xuất thực phẩm  
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Choice Chánh, thành phố  Quảng Ngãi 

10 
Nhà máy Bánh kẹo Biscafun -  Công 

ty CP Đường Quảng Ngãi 

Số 02 Nguyễn Chí Thanh, phường Quảng 

Phú,  thành phố  Quảng Ngãi 
Sản xuất bánh, kẹo 

 

11 
Nhà hàng Lâm Viên Cát - Doanh 

nghiệp tư nhân Vân Đà 

166 Phan Bội Châu, phường Trần Hưng 

Đạo, thành phố Quảng Ngãi 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
 

12 
Nhà hàng Ty Tứ - Công ty TNHH 

MTV Ty Tứ 

Số 35 - Đường Trà Bồng Khởi Nghĩa, 

phường Nghĩa Chánh,  thành phố Quảng 

Ngãi 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

 

13 Cơ sở sản xuất Thanh Danh 
66 Nguyễn Thụy, Phường Trần Phú,  

thành phố Quảng Ngãi 

Sản xuất: cốm rang, 

dừa dòn, đường 

 

14 Lê Văn Tâm  
70/1 Trần Quang Diệu - Phường Nghĩa 

Lộ, thành phố Quảng Ngãi 

Sản xuất đường 

phèn, đường phổi 
 

15 
Cơ sở sản xuất và chế biến thực 

phẩm Phượng Hoàng 

245 Trần Hưng Đạo - Phường Trần Phú,  

thành phố Quảng Ngãi 

Sản xuất: kẹo 

gương, mạch nha, 

đường phèn, đường 

phổi, cá bống, cốm 

rang, tương ớt, bánh 

kẹo; Kinh doanh: 

hành tỏi,   bò khô,  

bánh kẹo 

 

16 
Công ty TNHH Thương mại và Dịch 

vụ  Bình Sơn 
Đông Lỗ, Bình Thuận, Bình Sơn   

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

 

17 Công ty Cổ phần Hoàng Mai Đông Lỗ, Bình Thuận, Bình Sơn   
Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
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18 

Khách sạn Đức Long Gia Lai Dung 

Quất- Công ty TNHH Đức Long 

Dung Quất 

CCN Nam Chu Lai, Bình Chánh, Bình 

Sơn 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 

 

19 
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ 

Quốc Thống. 

Tổ dân phố 2, thị trấn La Hà, huyện Tư 

Nghĩa 

Kinh doanh thực 

phẩm 

 

20 
Hộ kinh doanh Nước uống đóng chai 

Vạn Tường  
Xóm Nam, An Lộc, Bình Trị, Bình Sơn 

Sản xuất Nước uống 

đóng chai 
 

21 

Một số địa điểm kinh doanh Quày 

bánh Trung thu tại các đường Quang 

Trung, Phan Bội Châu, Nguyễn 

Công Phương, Lê Lợi, Phan Đình 

Phùng, Lê Trung Đình 

Thành phố Quảng Ngãi 
Kinh doanh Bánh 

Trung thu 
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